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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 

BÀI TẬP TUẦN 8 (25/10 - 30/10/2021) 

BÀI 13. MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU 

Câu 1. Vật thể nào sau đây được xem là nguyên liệu? 

A. Gạch xây dựng.  B. Đất sét.               C. Xi măng.    D. Ngói. 

Câu 2. Nhà máy sản xuất rượu vang dùng quả nho để lên men. Vậy nho là 

A. vật liệu.   B. nhiên liệu.  C. nguyên liệu.     D. khoáng sản. 

Câu 3. Khi dùng gỗ để sản xuất giấy, người ta gọi gỗ là 

A. vật liệu.   B. nhiên liệu. C. nguyên liệu.     D. phế liệu. 

Câu 4. Loại nguyên liệu nào sau đây hầu như không thể tái sinh? 

A. Gỗ.   B. Bông.  C. Dầu thô.       D. Nông sản. 

Câu 5. Cho các từ: vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu. Hãy chọn từ phù hợp với chỗ 

trống để hoàn thành các câu sau: 

a) Nước biển là ……(1)……… dùng để sản xuất muối ăn, muối ăn 

là………(2)…….. dùng để sản xuất nước muối sinh lí. 

b) Xi măng là………(3)……… dùng để làm bê tông trong xây dựng. Đá vôi 

là…(4)… dùng để sản xuất xi măng. 

 

BÀI 14. MỘT SỐ LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 

Câu 1. Loại thức ăn nào sau đây chứa nhiều chất đạm? 

A. Rau xanh.                          B. Gạo.                       C. Thịt.                        D. Ngô. 

Câu 2. Hằng ngày, em thường làm gì giúp bố mẹ để giữ vệ sinh an toàn thực phẩm 

cho gia đình? 

ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 4 

Câu 1. Vật thể nào sau đây được xem là nguyên liệu? 

A. Gạch xây dựng.          B. Đất sét.               C. Xi măng.                         D. Ngói. 

Câu 2. Khi dùng gỗ để sản xuất giấy thì người ta sẽ gọi gỗ là 

A. vật liệu.              B. nguyên liệu.                  C. nhiên liệu.                     D. phế liệu. 
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Câu 3. Người ta khai thác than đá để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện sản xuất 

điện. Lúc này, than đá được gọi là 

A. vật liệu.             B. nhiên liệu.          C. nguyên liệu.   D. vật liệu hoặc nguyên liệu. 

Câu 4. Loại nguyên liệu nào sau đây hầu như không thể tái sinh? 

A. Gỗ.                     B. Bông.                    C. Dầu thô.                    D. Nông sản. 

Câu 5. Cây trồng nào sau đây không được xem là cây lương thực? 

A. Lúa gạo.             B. Ngô.                     C. Mía.                           D. Lúa mì. 

Câu 6. Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein (chất đạm) nhất? 

A. Gạo.                   B. Rau xanh.              C. Thịt.                        D. Gạo và rau xanh. 

Câu 7. Gạo sẽ cung cấp chất dinh dưỡng nào nhiều nhất cho cơ thể? 

A. Carbohydrate (chất đường, bột).                    B. Protein (chất đạm). 

C. Lipid (chất béo).                                             D. Vitamin. 

Câu 8. Ta đã biết, 100g ngô và 100g gạo đều sinh ra năng lượng là 1.528 kJ. Vậy tại 

sao ta không ăn ngô thay gạo? 

Câu 9. Khẩu phần ăn có ảnh hướng rất lớn tới sức khoẻ và sự phát triển của cơ thể 

con người. Hãy cho biết: 

a) Khẩu phần ăn đầy đủ phải bao gồm những chất dinh dưỡng nào? 

b) Để xây dựng khẩu phần ăn hợp lí, ta cần dựa vào những căn cứ nào? 

Câu 10. Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. 

a) Gạo là lương thực hay thực phẩm? 

b) Kể tên hai khu vực sản xuất lúa gạo chính ở Việt Nam. 

c) Tại sao phải thu hoạch lúa đúng thời vụ? 

Câu 11. Hiện tượng ngộ độc thực phẩm tập thể ngày càng nhiều. Trong đó, có 

không ít vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường học. 

a) Kể tên một vài vụ ngộ độc thực phẩm mà em biết. 

b) Em hãy nêu một số nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm. 

c) Khi bị ngộ độc thực phẩm em cần phải làm gì? 

d) Làm thế nào để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm? 


